
 

 

MỤC 27: BẢNG GIÁ ĐẤT PHƯỜNG BÌNH LỢI TRUNG 

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 

STT TÊN ĐƯỜNG 

ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ ĐẤT 

 TỪ   ĐẾN   ĐẤT Ở  

 ĐẤT 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ  

 ĐẤT SẢN 

XUẤT KINH 

DOANH PHI 

NÔNG 

NGHIỆP 

KHÔNG 

PHẢI LÀ ĐẤT 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ  

(1) (2) (3) (4) (5)  (6) (7) 

1 BÌNH LỢI TRỌN ĐƯỜNG   103.700 72.600 62.200 

2 
ĐẶNG THÙY 

TRÂM 
TRỌN ĐƯỜNG   98.800 69.200 59.300 

3 
HOÀNG HOA 

THÁM 

NGUYỄN 

THƯỢNG HIỀN 

NGUYỄN VĂN 

ĐẬU 
97.200 68.000 58.300 

NGUYỄN VĂN 

ĐẬU 

PHAN ĐĂNG 

LƯU 
111.000 77.700 66.600 

4 
LÊ QUANG 

ĐỊNH 

CHỢ BÀ 

CHIỂU 

NƠ TRANG 

LONG 
145.000 101.500 87.000 

NƠ TRANG 

LONG 

NGUYỄN VĂN 

ĐẬU 
111.800 78.300 67.100 

NGUYỄN VĂN 

ĐẬU 

RANH 

PHƯỜNG AN 

NHƠN 

115.700 81.000 69.400 

5 
LƯƠNG NGỌC 

QUYẾN 
BÌNH LỢI 

RANH 

PHƯỜNG AN 

NHƠN 

74.500 52.200 44.700 

6 
MAI XUÂN 

THƯỞNG 
TRỌN ĐƯỜNG   64.800 45.400 38.900 

7 

NGUYỄN 

THƯỢNG 

HIỀN 

LÊ QUANG 

ĐỊNH 

HOÀNG HOA 

THÁM 
73.700 51.600 44.200 

HOÀNG HOA 

THÁM 

NGUYỄN VĂN 

ĐẬU 
72.200 50.500 43.300 

8 
NGUYỄN 

TRUNG TRỰC 
TRỌN ĐƯỜNG   72.900 51.000 43.700 

9 NGUYỄN XÍ TRỌN ĐƯỜNG   133.700 93.600 80.200 

10 
NGUYỄN 

BỈNH KHIÊM 
TRỌN ĐƯỜNG   57.500 40.300 34.500 

11 
NGUYỄN VĂN 

ĐẬU 

GIÁP RANH 

PHƯỜNG  

 ĐỨC NHUẬN 

LÊ QUANG  

 ĐỊNH 
129.600 90.700 77.800 

LÊ QUANG 

ĐỊNH 
PHAN VĂN TRỊ 99.800 69.900 59.900 

12 
NƠ TRANG 

LONG 

PHAN ĐĂNG 

LƯU 

LÊ QUANG 

ĐỊNH 
141.800 99.300 85.100 

LÊ QUANG 

ĐỊNH 
NGUYỄN XÍ 136.100 95.300 81.700 

NGUYỄN XÍ BÌNH LỢI 106.100 74.300 63.700 
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MỤC 27: BẢNG GIÁ ĐẤT PHƯỜNG BÌNH LỢI TRUNG 

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 

STT TÊN ĐƯỜNG 

ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ ĐẤT 

 TỪ   ĐẾN   ĐẤT Ở  

 ĐẤT 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ  

 ĐẤT SẢN 

XUẤT KINH 

DOANH PHI 

NÔNG 

NGHIỆP 

KHÔNG 

PHẢI LÀ ĐẤT 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ  

(1) (2) (3) (4) (5)  (6) (7) 

13 
PHAN CHU 

TRINH 

CHU VĂN AN 
NƠ TRANG 

LONG 
122.300 85.600 73.400 

HUỲNH ĐÌNH 

HAI 
VŨ TÙNG 122.300 85.600 73.400 

14 
PHAN VĂN 

TRỊ 

LÊ QUANG 

ĐỊNH 

NƠ TRANG 

LONG 
107.700 75.400 64.600 

NƠ TRANG 

LONG 

GIÁP PHƯỜNG 

AN NHƠN 
106.100 74.300 63.700 

15 TĂNG BẠT HỔ TRỌN ĐƯỜNG   75.800 53.100 45.500 

16 
TRẦN BÌNH 

TRỌNG 
TRỌN ĐƯỜNG   67.200 47.000 40.300 

17 
TRẦN QUÝ 

CÁP 
TRỌN ĐƯỜNG   81.900 57.300 49.100 

18 
VŨ NGỌC 

PHAN 
TRỌN ĐƯỜNG 

  
89.100 62.400 53.500 

19 
PHẠM VĂN 

ĐỒNG 
TRỌN ĐƯỜNG   117.500 82.300 70.500 

20 

KHU ĐẤT TÁI 

ĐỊNH CƯ 

TRONG KHU 

ĐẤT TÂN 

THUẬN VÀ 

KHU ĐẤT 

NHẬT 

THÀNH, 

PHƯỜNG 13, 

QUẬN BÌNH 

THẠNH CŨ     

   

ĐƯỜNG NHỰA 

LỘ GIỚI 12M 

TRONG KHU 

ĐẤT TÂN 

THUẬN (CÁC 

NỀN ĐẤT CÓ 

DIỆN TÍCH TỪ 

50m2 ĐẾN 

100m2)     

94.000 75.200 56.400 

ĐƯỜNG NHỰA 

LỘ GIỚI 10M     
91.000 72.800 54.600 
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MỤC 27: BẢNG GIÁ ĐẤT PHƯỜNG BÌNH LỢI TRUNG 

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 

STT TÊN ĐƯỜNG 

ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ ĐẤT 

 TỪ   ĐẾN   ĐẤT Ở  

 ĐẤT 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ  

 ĐẤT SẢN 

XUẤT KINH 

DOANH PHI 

NÔNG 

NGHIỆP 

KHÔNG 

PHẢI LÀ ĐẤT 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ  

(1) (2) (3) (4) (5)  (6) (7) 

TRONG KHU 

ĐẤT TÂN 

THUẬN (CÁC 

NỀN ĐẤT CÓ 

DIỆN TÍCH TỪ 

50m2 ĐẾN 

100m2) 

ĐƯỜNG NHỰA 

LỘ GIỚI 12M 

TRONG KHU 

ĐẤT NHẬT 

THÀNH (CÁC 

NỀN ĐẤT CÓ 

DIỆN TÍCH TỪ 

100m2 ĐẾN 

200m2)     

91.000 72.800 54.600 

ĐƯỜNG NHỰA 

LỘ GIỚI 12M 

TRONG KHU 

ĐẤT NHẬT 

THÀNH (CÁC 

NỀN CÓ DIỆN 

TÍCH TỪ 200m2 

ĐẾN 300m2)     

88.000 70.400 52.800 

ĐƯỜNG NHỰA 

LỘ GIỚI 10M 

TRONG KHU 

ĐẤT NHẬT 

THÀNH (CÁC 

NỀN CÓ DIỆN 

TÍCH TỪ 100m2 

ĐẾN 200m2)     

88.000 70.400 52.800 

21 

KHU DÂN CƯ 

4,02ha, 

PHƯỜNG 13, 

QUẬN BÌNH 

THẠNH CŨ     

   

ĐƯỜNG NHỰA 

LỘ GIỚI 12M 

TRONG KHU     

97.500 78.000 58.500 
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MỤC 27: BẢNG GIÁ ĐẤT PHƯỜNG BÌNH LỢI TRUNG 

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 

STT TÊN ĐƯỜNG 

ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ ĐẤT 

 TỪ   ĐẾN   ĐẤT Ở  

 ĐẤT 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ  

 ĐẤT SẢN 

XUẤT KINH 

DOANH PHI 

NÔNG 

NGHIỆP 

KHÔNG 

PHẢI LÀ ĐẤT 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ  

(1) (2) (3) (4) (5)  (6) (7) 

DÂN CƯ 4,02ha 

(CÁC NỀN CÓ 

DIỆN TÍCH TỪ 

50m2 ĐẾN 

100m2) 
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